
 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

                

       s :        /DS-PT 

N   : 14/01/2021 

V v “Tranh chấp đòi nợ tiền bán 

hàng” 
 

  CỘ G  ÒA XÃ  ỘI C Ủ  G ĨA VIỆ   A  

       Độc lập –  ự do –  ạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

  ỚC CỘ G     XÃ  ỘI C Ủ  G ĨA VIỆ   A   

                             

-    n  p  n       n    t    p  c t  m   m c   

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Vă  Thuấ  

Các Thẩm phán: Ô   N ô Vă  Mi h 

                            Ông Huỳ h N u ê  

-   ư ký p  ên tòa      ồ   Th  H     - Th  ký Tòa     hâ  dâ  tỉ h Ko  

Tum. 

- Đạ  d ện V ện k ểm sát n ân dân tỉn  Kon  um t am   a p  ên tòa  Ông 

N u ễ  Viết Tru   - Kiểm s t viê . 

Tro        14/01/2021  t i tr  s  To      hâ  dâ  tỉ h Ko  Tum    t    

 h   th m  ô   khai v     th   ý s : 03/2021/TLPT-DS ngày 04/01/2021 (Th   ý 

 ũ s : 24/2020/TLPT-DS       9/10/2020 về việ  “Tranh chấp đòi nợ tiền bán 

hàng”. 

Do        dâ  sự sơ th m s         /DS-ST ngày 10/8/2020  ủa Tòa    

 hâ  dâ  hu ệ  T  tỉ h K   kh      o.  

Th o  u ết    h   a v     ra   t     h   th m s :  6        - T       

20/11/2020 và Qu ết    h hoã   hiê  tòa s :  8        -PT ngày 18/12/2020  i a 

     ê    ơ   sự: 

-  guyên đơn: Bà  ha  Th  Diễm T  si h  ăm  973 (Có mặt) 

  a  hỉ: Thô  K   ã    hu ệ   X  tỉ h Y.  

Người đại diện theo ủy quyền của bà Phan Thị Diễm T: Ông N u ễ  Tâm H, 

si h  ăm  973 (Có mặt) 

  a  hỉ:    A Trầ  Cao Vâ    h     4  th  h  h  H  tỉ h  Y.  

- Bị đơn: Bà Lê Th     si h  ăm  95  (Có mặt) 

  a  hỉ: Thô      ã N  hu ệ  T  tỉ h K. 

- N ườ  c  quyền lợ  v  n  ĩa vụ l ên quan   

+ Ông N u ễ  N ọ  T  si h  ăm  98  (Có  ơ   i  vắ   mặt) 
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  a  hỉ: S     Chu Vă  Tấ   th  h  h  K  tỉ h K 

+ Bà N u ễ  Th  Tu ết N  si h  ăm  96  – Tổ    i m     Cô   t  tậ   o   

K (Có  ơ   i  vắ   mặt) 

 Tr  t i: S   48 Trầ   h   th  h  h  K  tỉ h K 

-  gười kháng cáo: Bà Lê Th    

 ỘI    G VỤ   : 

Theo hồ sơ v     v  diễ   iế  t i  hiê  tòa  ội du   v       ợ  tóm tắt  h  

sau: 

 ạ   ơn k ở  k ện v  quá trìn    ả  quyết vụ án, n uyên  ơn  bà P an   ị 

D ễm   cùn  n ườ   ạ  d ện t eo ủy quyền trìn  b y  

T i  iấ    i  hiếu  ô    ợ tiề      sắ        4 6    4  i a     ha  Th  

Diễm T và bà Lê Th    thì bà B  ò   h a tr   ho bà T s  tiề  568.8 6.     ồ   

(Năm trăm sáu mươi tám triệu tám trăm hai mươi sáu ngàn đồng). Hai  ê  th    

 hất s   ợ trê          sự thật. 

Tu   hiê    ế   a     B khô   thự  hiệ  tr   ợ  h   am kết. Mặ  dù    T  ã 

    ắ    hiều  ầ   êu  ầu  h       B  ứ hẹ     tì h khô    h u tr    ẫ  tr  h tr  h 

nhiệm v     ý  hiếm  i  s  tiề   ó   iều      ã trự  tiế   âm  h m v    m   h 

h      ế  qu ề   ợi  hí h       ủa    T. Na      êu  ầu    B  h i tr   ho    T s  

tiề   ợ  ò    i. 

T i  iê      hòa  i i       8 4          ha  Th  Diễm T thừa  hậ     Lê 

Th     ã tr   ho    T   .   .     ồ   (Mười triệu đồng). 

Quá trìn    ả  quyết vụ án bị  ơn bà Lê   ị B trình bày:  

   thừa  hậ  Giấ    i  hiếu  ô    ợ m      ha  Th  Diễm T  u    ấ  về s  

tiề  568.8 6.     ồ   (Năm trăm sáu mươi tám triệu tám trăm hai mươi sáu ngàn 

đồng)         sự thật v      ã tr   ho     ha  Th  Diễm T   ợ   5.   .     ồ  . 

Tu   hiê       hỉ   m  ô    ho Cô   t   ổ  hầ  Tậ   o   K(Cô   t  Th  h  h t). 

   sẽ tr   ợ  ho     ha  Th  Diễm T khi   o     òi   ợ   ợ  ủa Cô   t  Th  h 

Phát, vì  iều kiệ  khó khă   ê     khô    ó tiề   ể tr   ho    T  do  ó khô    hấ  

 hậ   êu  ầu  ủa    T. S  tiề     tr   ho    T   .   .     ồ       ó  iấ  t    ò  

5.   .     ồ   tr   h    khô    ó  iấ  t   hứ   mi h. 

Đạ  d ện Côn  ty   ịn  P át c    ấy  ề n  ị n  y 06/8/2020 vớ  n   dun   
Năm    5 Cô   t  Th  h  h t     ra sự     ho  ế   a  dẫ   ế   ò   ợ   i tiề  

h     ủa    Lê Th   . Cô   t  Th  h  h t  ã  hiều  ầ  ký      hậ   ô    ợ với    

Lê Th     êu rõ sẽ  h u tr  h  hiệm với kho    ợ  ò    i  i a Cô   t  Th  h  h t 

với    B  tro    ó  ã  ao  ồm kho   tiề     B  ò   ợ     ha  Th  Diễm T. Na    ề 

  h  Tòa     hu ể   ô    ợ  i a    Lê Th    với     ha  Th  Diễm T s  tiề  

558.8 6.     ồ   sa    ho Cô   t  Th  h  h t  Cô   t  Th  h  h t sẽ  ứ   ra  h u 

tr  h  hiệm tha h to   s  tiề       ho     ha  Th  Diễm T. 

Với nội dung trên, tại   n án d n sự sơ th m s  01/2020/DS-ST, ngày 

10/8/2020 của   a án nh n d n huy n    t nh  đã quyết định: 
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Că   ứ v o kho   3  iều  6   iểm a kho      iều 35   iểm a kho      iều 

39; kho      iều   8;  iều  44;  iều  47;  iều  7  v   iều  73  ộ  uật t  t    

dâ  sự;  

Că   ứ v o      iều 3 5;  iều 4 8;  iều 43 ; iều 43 ;  iều 438  ủa  ộ 

 uật dâ  sự    5.  

Chấ   hậ  to    ộ  êu  ầu th o  ơ  kh i kiệ   ề               9  ủa 

  u ê   ơ  bà  ha  Th  Diễm T. 

 uộ     Lê Th    tr   ho     ha  Th  Diễm T s  tiề  568.8 6.     ồ   

(Năm trăm sáu mươi tám triệu tám trăm hai mươi sáu ngàn đồng)  h      ợ  trừ 

 i s  tiề  m     Lê Th     ã tr  tr ớ   ó      .   .     ồ   (Mười triệu đồng). Do 

 ó     Lê Th     ò   h i tr   ho     ha  Th  Diễm T s  tiề  558.8 6.     ồ   

(Năm trăm năm mươi tám triệu tám trăm hai mươi sáu ngàn đồng) . 

  N o i ra         sơ th m  ò  tu ê  về   hĩa v   hậm tr       hí, qu ề  

kháng cáo và th i h   kh      o  ủa  h        i tham  ia t  t   . 

Ngày 24-8-          ơ     Lê Th    kh      o to    ộ        dâ  sự sơ 

th m      ho rằ    ấ  sơ th m  uộ  bà Lê Th     h i tr   ho     ha  Th  Diễm T 

s  tiề  558.8 6.     ồ      khô       .   i vì        hâ  viê   ủa  ô   t  Th  h 

Phát  khô    h i  hủ mua h   . 

          T i  hiê  tòa  h   th m    u ê   ơ  khô   r t  ơ  kh i kiệ ,     ơ  không 

r t  ơ  kh      o. C    ê    ơ   sự khô   tự thỏa thuậ    ợ  với  hau về việ  

 i i qu ết v    .  

          T i  ấ   h   th m    N u ễ  Th  Tu ết N  i  vắ   mặt v   ó vă      trì h 

bày: Cô   t  Th  h  h t  hỉ  iết    B  khô    iết    T t i th i  iểm  hậ  sắ . Cô   

ty rất muộ  tr   ợ  ho    T thay bà B  h    hiệ  t i Cô   t   ã  h  s    khô    ò  

 iều kiệ   ể   m   o tha h to    ho    T. 

  i diệ  Việ  kiểm s t  hâ  dâ  tỉ h Ko  Tum  h t  iểu ý kiế   h  sau:  

Tro   qu  trì h  hu        t    v  t i  hiê  tòa  h   th m  Th m  h    Th  

ký v  Hội  ồ     t     h   th m  ã thự  hiệ       qu     h  ủa  h    uật về thủ 

t   t  t   ; Việ   hấ  h  h  h    uật  ủa     i tham  ia t  t         qu     h  ủa 

 ộ  uật T  t    dâ  sự.  

Về qua   iểm  i i qu ết v    : Qua  hâ  tí h     h  i  to    ộ     tì h tiết  

 hứ    ứ   ội du    ơ  kh      o   i diệ  Việ  kiểm s t  ề   h  Hội  ồ     t    

phúc th m   m   t: Că   ứ kho      iều 3 8   iều 3 9  ủa  ộ  uật T  t    dâ  

sự; 

Chấ   hậ  một  hầ  kh      o  ủa     ơ     Lê Th     ề       4 8     . 

S a        dâ  sự sơ th m s          DS-ST          8       ủa Tòa    

 hâ  dâ  hu ệ  T  tỉ h Kvề  hầ      hí. 

Că   ứ  iểm   kho      iều    N h  qu ết s  3 6    6 U TV H 4      

30/12/2016  ủa Ủ   a  th     v   u   hội: Miễ  to    ộ     hí dâ  sự sơ th m, 

 h   th m cho     ơ     Lê Th   . 
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  Ậ  ĐỊ   CỦA  ÒA   : 

Că   ứ v o     t i  iệu   hứ    ứ  ó t i hồ sơ v       ã   ợ  th m tra t i 

 hiê  tòa   ă   ứ v o kết qu  tra h t    t i  hiê  tòa    t  ội du    qu ết    h  ủa 

       sơ th m   ơ  kh      o  ủa     ơ   Hội  ồ     t     h   th m  hậ     h:  

[ ] Về t  t   :     ơ     tr  t i hu ệ  Sa Thầ   tỉ h Ko  Tum nên Tòa án nhân 

dâ  hu ệ  Sa Thầ  th   ý  i i qu ết         th m qu ề  t i  iểm a kho      iều 35 

v   iểm a kho      iều 39  ộ  uật t  t    dâ  sự. N u ê   ơ  kh i kiệ  “Tranh 

chấp về nợ tiền bán hàng” tro    iao d  h dâ  sự Tòa     hâ  dâ  hu ệ  Sa Thầ  

th   ý  ơ  kh i kiệ  th o qu     h t i kho   3  iều  6  ộ  uật t  t    dâ  sự    

     qu     h  ủa  h    uật. 

[ ] X t  ội du   kh      o  ủa     ơ     Lê Th   , Hội  ồ     t    thấ  

rằ  : 

Bà  ha  Th  Diễm T với    Lê Th     ù   ký Giấ    i  hiếu  ô    ợ tiề  

    sắ        4 6    4     ó thật    ợ  hai  ê  thừa  hậ . 

Tu   hiê       ơ   ho rằ    hỉ        i   m  ô    ho Cô   t  Th  h  h t  ê  

    ơ  sẽ tr   ợ  ho   u ê   ơ  khi   o  òi   ợ   ợ  ủa Cô   t  Th  h  h t. X t 

thấ   t i Giấ    i  hiếu Cô    ợ       4 6    4  hỉ  ó  h  ký      hậ   ợ  ủa    

B  khô    ó      hậ   ợ  ủa Cô   t  Th  h  h t   i với s  tiề  m    u ê   ơ   êu 

 ầu. Nh  vậ      B trê  da h   hĩa     hâ  mì h  ể      hậ   ợ  hứ khô    h i    

nhân viên của Cô   t  Th  h  hát  ể thu mua Sắ . Hơ    a  t i Hợ   ồ    ao  ộ   

 i a    B v  Cô   t  Th  h  h t thể hiệ , bà B thự  hiệ  việ  thu mua sắ    t t i 

    vù    ó sắ  về  hậ  t i     kho  ủa Cô   t  Th  h  h t v     B   ợ  h     

tiề  % th o  ầu tấ . Nh  vậ , Cô   t  Th  h  h t  hỉ  hậ  trê  s    ợ   Sắ  m     

B  hậ  t i     kho  ủa Cô   t  Th  h  h t v  khô    iết    B mua sắ   ủa ai v  s  

  ợ    ao  hiêu. T i Giấ       hậ   ô    ợ  i a Cô   t  Th  h  h t v     B thể 

hiệ  rõ  Cô   t  Th  h  h t trự  tiế   hậ  sắ    t  ủa    B  ế  hết mùa v     3-

   4  ò       hậ  s   ợ   i với    B là 4.385.297.000 . X t thấ   qua  hệ  i a 

Cô   t  Th  h  h t với    B    m i qua  hệ  ộ   ậ  khô    iê  qua   ế  qua  hệ 

 i a     ha  Th  Diễm T và bà Lê Th   . 

 Nguyê   ơ  khô    hấ   hậ   ề   h   ủa Cô   t  Cổ  hầ  Tậ   o   Th  h 

Phát và bà B     hu ể   ô    ợ  i a    B và bà T  ho Cô   t  Th  h  h t. Do  ó  

khô    ó  ơ s   ể  hấ   hậ   ề   h   ủa     ơ  v   ề   h   ủa Cô   t  Th  h  h t. 

Nếu  ó tra h  hấ   i a bà B v  Cô   t  Th  h  h t thì  i i qu ết  ằ   v     kh  . 

Khi  ó  ủ  ơ s    ếu Cô   t  Th  h  h t  hậ  tr  thì tự   u ệ  tr   ho    B s  tiề  

 ó với qua  hệ  ộ   ậ  khô    iê  qua   ế      ha  Th  Diễm T. 

Mặt kh    t i  ấ   h   th m    N u ễ  Th  Tu ết N trình bày: Cô   t  Th  h 

 h t  rất muộ  tr   ợ  ho    T thay bà B  h    hiệ  t i Cô   t   ã  h  s    khô   

 ò   iều kiệ   ể   m   o tha h to    ho    T. Việ  thu mua sắ  th i  iểm  ó thì 

Cô   t   hỉ thô   qua    B  khô    iết    T. 

Nh  vậ   Tòa    sơ th m  ã     mi h  thu thậ      h  i   hứ    ứ v    t     

 hấ   hậ   ơ  kh i kiệ   ủa   u ê   ơ      ó  ă   ứ        h    uật.  

[3] Tro   qu  trì h  i i qu ết v        B khai  ã tr   ho    T   ợ  



5 
 

 5.   .      tro    ó  ó 5.   .     tr     khô    ó  iấ  t .   i với    T  hỉ thừa 

 hậ     B tr   ho      ợ    .   .    . Do  ó   hỉ  ó  ă   ứ trừ  ho    B s  tiề  

  .   .         hù hợ . 

[4] Về     hí: Do  ơ  kh i kiệ   ủa   u ê   ơ    ợ   hấ   hậ    ê      ơ  

 h i  h u tiề      hí dân sự sơ th m. Cấ  sơ th m  uộ  bà Lê Th     h i  h u s  

tiề      hí dâ  sự sơ th m  ó  i      h     6.353. 4   ồ   là      qu     h. Tu  

 hiê   t i  ấ   h   th m    Lê Th     ó  ơ   i  miễ      hí v  t i  hiê  tòa    B 

trì h      i  miễ      hí vì        i  ao tuổi v   iều kiệ  khó khă . Do  ó  Hội 

 ồ     t    thấ  bà Lê Th    si h  ăm  95         i  ao tuổi  vì vậ    t miễ  to   

 ộ     hí sơ th m v   h   th m  ho    B. Do  ó tì h tiết mới t i  ấ   h   th m là 

    ơ   ó  ơ   i  miễ      hí  ê   ầ  s a        sơ th m về  hầ      hí  miễ  to   

 ộ     hí dâ  sự sơ th m     6.353. 4   ồ   v  tiề      hí dâ  sự  h   th m    

3  .     ồ   cho bà Lê Th   . 

[5] Từ  h     hậ     h   hâ  tí h   trê   Hội  ồ     t    thấ  rằ    ầ   hấ  

 hậ  một  hầ  kh      o  ủa     ơ  bà Lê Th    s a        sơ th m về  hầ     

phí. 

V  các l  trên  

Q YẾ  ĐỊ  : 

Că   ứ Kho      iều 3 8   iều 3 9  ủa  ộ  uật T  t    dâ  sự; 

Chấ   hậ  một  hầ  kh      o  ủa     ơ     Lê Th     ề      24/8/2020. 

S a        dâ  sự sơ th m s          DS-ST, ngày 10/8/2020  ủa Tòa    

 hâ  dâ  hu ệ  T  tỉ h Kvề  hầ      hí. 

- Că   ứ v o Kho   3  iều  6;  iểm a kho      iều 35;  iểm a kho     

 iều 39;  

Că   ứ v o      iều 3 5;  iều 4 8;  iều 43 ; iều 43 ;  iều 438  ủa  ộ 

 uật dâ  sự    5.  

 uyên xử:  

1. Chấ   hậ  to    ộ  êu  ầu th o  ơ  kh i kiệ   ề               9  ủa 

  u ê   ơ  bà  ha  Th  Diễm T. 

 uộ     Lê Th    tr   ho     ha  Th  Diễm T s  tiề  568.8 6.     ồ   

(Năm trăm sáu mươi tám triệu tám trăm hai mươi sáu ngàn đồng)  h      ợ  trừ 

 i s  tiề  m     Lê Th     ã tr  tr ớ   ó      .   .     ồ   (Mười triệu đồng). Do 

 ó     Lê Th     ò   h i tr   ho     ha  Th  Diễm T s  tiề  558.826.000 đồng 

(Năm trăm năm mươi tám triệu tám trăm hai mươi sáu ngàn đồng) . 

Kể từ          ha  Th  Diễm T  ó  ơ   êu  ầu thi h  h      ếu    Lê Th    

khô   thi h  h  o   kho   tiề  trê  thì h    th     h i  h u thêm kho    ãi  h t 

si h th o mứ   ãi suất   ợ  qu     h t i Kho      iều 468  ủa  ộ Luật dâ  sự    5 

t ơ   ứ   với s  tiề  v  th i  ia   hậm thi h  h. 

 . Că   ứ  iểm   kho      iều    N h  qu ết s  3 6    6 U TV H 4 

     3        6  ủa Ủ   a  th     v   u   hội: 
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Miễ  to    ộ     hí dâ  sự sơ th m   h   th m cho     ơ     Lê Th   . 

Ho   tr   ho     ha  Th  Diễm T s  tiề  t m ứ       hí sơ th m  ã  ộ     

14.220.650  ồ   (Mười bốn triệu hai trăm hai mươi nghìn sáu trăm năm mươi 

đồng) th o  iê   ai thu t m ứ       hí   ệ  hí Tòa    s : AA    6     93       

          t i Chi     Thi h  h    dâ  sự hu ệ  Sa Thầ   tỉ h Ko  Tum.  

Ho   tr   ho    Lê Th    s  tiề  t m ứ       hí  h   th m  ã  ộ     

3  .     (Ba trăm nghìn đồng) th o  iê   ai thu t m ứ       hí   ệ  hí Tòa    s : 

AA/2016/0004092 ngày 25/8      t i Chi     Thi h  h    dâ  sự hu ệ  Sa Thầ   

tỉ h Ko  Tum.  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại các Điều 30 Luật 

thi hành án dân sự. 

        h   th m  ó hiệu  ự  kể từ      tu ê     (14/01/2021). 

        

Nơ  n  n:              .  ỘI Đ  G X   X     C      
        - Tòa    ND  ấ   ao t i    Nẵ  ;                                          - C Ủ  ỌA   I    ÒA 
        - VKSND t. Kon Tum; 

        - Ch      THADS hu ệ  Sa Thầ ; 

        - VKSND hu ệ  Sa Thầ ; 

        - TAND hu ệ  Sa Thầ ; 

        - C     ơ   sự; 

        - L u: Hồ sơ v    . 

                                                                                       Vũ Văn  huấn  
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